	TRƯỜNG THCS 
VẠN THẮNG
	ĐỀ THI RÀ SOÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9
Năm học 2023-2024. Môn: Toán 
Thời gian làm bài: 120 phút 
( Đề gồm 01 trang)



Bài I (2,0 điểm) ĐỀ CHÍNH THỨC




	          Cho hai biểu thức  và  với 
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25

2) Chứng minh  
3) Tìm tất cả các số tự nhiên x để A< B
Bài II (2,0 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập  phương trình hoặc hệ phương trình:
Theo kế hoạch, một đội xe dự định dùng một số xe cùng loại để chở hết 60 tấn hàng. Thực tế, lúc sắp khởi hành có 3 xe phải đi làm việc khác. Vì vậy, mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn so với dự định 1 tấn hàng thì mới hết số hàng đó. Biết rằng khối lượng mỗi xe chở là như nhau, tính số xe lúc đầu của đội.
2) Một đoạn ống nước hình trụ dài 7m có thể tích 34 m3. Tính diện tích của đáy ống nước đó. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Bài III (2,5 điểm)

1) Giải hệ phương trình    
2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = 2mx – 2m + 2 và Parabol (P): y =  x2
a) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.


b) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ sao cho .Bài IV (3,0 điểm)
	 Cho đường tròn (O). Từ một điểm P nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến PA và cát tuyến PBC với đường tròn (O) (A là tiếp điểm, PB < PC, B và A nằm cùng một phía đối với PO). Kẻ đường kính AQ của đường tròn (O), PO cắt QC tại N. Gọi K là hình chiếu của A trên PO.
1) Chứng minh tứ giác AKNC nội tiếp.
2)  Chứng minh PB.PC = PK.PO
3) 
Chứng minh 

Bài V (0,5 điểm)  Cho các số thực  x,y  thỏa mãn điều kiện .

 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
			....................................Hết.....................................
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh:…………………….…………………..Số báo danh:……………
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	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
I
(2,0đ)
	1)
	Tính giá trị của biểu thức 
	0,5đ

	
	
	a) Thay x = 25 (TMĐK) vào biểu thức A ta được                                                                               

  A =   
Vậy:...                                                                 
	0,25đ
0,25đ


	
	2)
	
 Chứng minh 
	1,0đ

	
	
	
Với ta có:

(đpcm)


	


0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	3)
	Tìm tất cả các số tự nhiên x để A< B 

Với  ta có:



Kết hợp với ĐK trên ta có  mà x là số tự nhiên nên 

thì A < B
	0,5đ





0,25đ

0,25đ

	II
(2,0đ)
	1)
	Giải bài toán sau bằng cách lập  phương trình hoặc hệ phương trình:
	1,5đ


	
	
	
Gọi số xe lúc đầu của đội là x (xe, ,x >3)
Số xe thực tế của đội là x - 3  (xe)

Theo kế hoạch, mỗi xe phải chở số tấn hàng là:  (tấn)

Thực tế, mỗi xe phải chở số tấn hàng là:  (tấn)
Lập luận có phương trình: 


Giải phương trình tìm được x = 15 (TMĐK), x = -12 (Loại)
KL:………
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ
0,25đ

	
	2)
	Tính chu vi hình tròn 
	0,5đ

	
	
	
Vì ống nước hình trụ có chiều cao h = 7m và thể tích V= 34 m3 nên 
Vậy diện tích của đáy ống nước đó gần bằng 4,86 m2
	

0,5đ

	III
(2,5đ)
	1)
	Giải hệ phương trình 
	1,0đ

	
	
	

ĐKXĐ: 


Đặt , 
Hệ PT đã cho trở thành:



Với   (TMĐK)

Với (TMĐK)
KL:..
	

0,25đ


0,25đ



0,25đ
0,25đ

	
	2a)
	Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.
	0,75đ

	
	
	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) 






KL:...
	
0,25đ



0,25đ

0,25đ

	
	2b)
	

Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ sao cho 
	0,75đ

	
	
	
Theo hệ thức Vi-ét ta có: 

Ta có: 
Thay (4) vào (2) ta được 



Thay  vào (3) ta được



Giải phương trình tìm được  
KL:
	



0,25đ

0,25đ

0,25đ

	IV
(3,0đ)
	
	[image: ]
	
Hình vẽ đến ý 1)
0,25đ

	
	1)





	Chứng minh tứ giác AKNC nội tiếp.

Chứng minh được 

Chứng minh được 


· Tứ giác AKNC nội tiếp.
	0,75đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	
	2)
	Chứng minh PB.PC = PK.PO




Chứng minh  (g.g)



Chứng minh 
· PB.PC = PK.PO
	1,0đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	3)
	
Chứng minh 
	1,0đ

	
	
	
Chứng minh tứ giác BKOC nội tiếp



Mà 


	
0,5đ
0,25đ

0,25đ

	V
(0,5đ)
	
	
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
	0,5đ

	
	
	
[image: ]
[image: ]
	





0,25đ



0,25đ


Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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